 CHUYÊN MÔN ĐỊA LÝ
MA TRẬN NỘI DUNG

MÔN ĐỊA LÍ 9 – HỌC KÌ I

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1. Địa lí dân cư
	

	1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: Việt Nam có 54 dân tộc; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.

- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.
	
	- Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.
	- Thu thập thông tin về một dân tộc.

	2. Dân số và gia tăng dân số
	- Trình bày được một số đặc điểm của dân số nước ta;
	- Giải thích được nguyên nhân và hậu quả về một số đặc điểm của dân số nước ta.


	- Vẽ và phân tích biểu đồ dân số Việt Nam.

- Phân tích tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.
	- So sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.

	3.Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta: không đồng đều theo lãnh thổ, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt. 

- Nhận biết quá trình đô thị hoá ở nước ta.
	- Phân biệt được các loại hình quần cư thành thị và nông thôn theo chức năng và hình thái quần cư.
	- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam.
	

	4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	- Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động.

- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở Việt Nam : còn thấp, không đồng đều, đang được cải thiện.
	 - Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm ở nước ta. 


	- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động.
	

	Chủ đề 2. Địa lí ngành kinh tế
	

	1. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	
	- Hiểu được chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới : thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế ; những thành tựu và thách thức.
	- Phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	

	2. Ngành nông nghiệp
	- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp : phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, trồng trọt vẫn là ngành chính.

- Trình bày sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.
	- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp: tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản, điều kiện kinh tế - xã hội là nhân tố quyết định.


	- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi.

- Phân tích bản đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.
	- Giải thích sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.

	3. Lâm nghiệp và thuỷ sản


	- Biết được thực trạng độ che phủ rừng của nước ta ; vai trò của từng loại rừng.

- Trình bày được nguồn lợi thuỷ, hải sản ;


	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành khai thác, nuôi trồng thuỷ sản.


	- Phân tích bản đồ để thấy rõ sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm, cá. 

- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để thấy sự phát triển của lâm nghiệp, thuỷ sản
	

	4. Ngành công nghiệp
	- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Trình bày được một số thành tựu của sản xuất công nghiệp : cơ cấu đa ngành với một số ngành trọng điểm khai thác thế mạnh của đất nước ; thực hiện công nghiệp hoá.


	- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất công nghiệp. 

- Phân tích biểu đồ để nhận biết cơ cấu ngành công nghiệp.
	- Phân tích bản đồ công nghiệp để thấy rõ các trung tâm công nghiệp, sự phân bố của một số ngành công nghiệp.
	

	5. Ngành dịch vụ

	- Biết được cơ cấu và sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành dịch vụ.

- Biết được đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ nói chung.

- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.
	- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ : giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch.


	- Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cơ cấu và sự phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta. 


	

	Chủ đề 2. Địa lí vùng kinh tế

	1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	- Nêu, xác định được trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn với các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội.


	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp ; sự phân bố của các ngành đó.
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT của vùng.


	- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và các số liệu để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế của vùng.


	2. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	-  Xác định được trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng Đồng Bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Nêu được vị trí, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội.

- Trình bày được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	- Trình bày được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của vùng ĐBSH.
	- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để thấy được đặc điểm tự nhiên, dân cư và sự phát triển kinh tế của vùng.


	- Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế và bảng số liệu để phân tích, thấy rõ sự phân bố tài nguyên và các ngành kinh tế của vùng.

- Liên hệ với thực tế những vấn đề đặt ra về dân cư.



	3. Vùng Bắc Trung Bộ
	- Nêu được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 


	- Trình bày được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu : trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ; khai thác khoáng sản; dịch vụ du lịch.
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT, dân cư của vùng.


	- Sử dụng bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố một số ngành sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ.

- Liên hệ với thực tế một số vấn đề đặt ra về tự nhiên.



	4. Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế chính.

- Nêu được  vị trí, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của vùng 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội

 - Trình bày được  vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
	- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí của vùng đối với việc phát triển KT-XH

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng : chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản ; du lịch, vận tải biển ; cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm.
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT, dân cư của vùng.


	. - Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế, bản đồ tự nhiên, kinh tế để nhận biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của vùng



	5. Vùng Tây nguyên
	- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội. 


	- Phân tích  được  ý nghĩa của vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng: sản xuất nông sản hàng hoá; khai thác và trồng rừng; phát triển thuỷ điện, du lịch.
	- Sử dụng được bảng số liệu về các ngành KT, dân cư của vùng.


	- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết được đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.
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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng cơ bản ở các nội dung : dân cư – xã hội, các ngành kinh tế và 5 vùng lãnh thổ Việt Nam.
2. Kỹ năng:

- Củng cố các kĩ năng phân tích bản đồ, bảng số liệu.

- Vẽ và phân tích biểu đồ

II. Hình thức kiểm tra   Tự luận kết hợp trắc nghiệm. Trắc nghiệm 6,5 điểm ( 26 câu). Tự luận 3,5 điểm
III. Nội dung ma trận

	Chủ đề/Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1 : Địa lý dân cư
 
	- Đặc điểm dân cư- xã hội Việt Nam (dân số, gia tăng dân số, phân bố dân cư, đô thị hóa, lao động, việc làm.
	
	Sử dụng bảng số liệu hoặc  biểu đồ dân cư  Việt Nam.


	

	Số tiết : 4
Tỉ lệ : 15 %
Số điểm: 1,5
	Số  điểm 1= tỉ lệ  10% 

TN =  4  câu = 1 điểm 

TL = 0 câu =  0 điểm 
	Số  điểm : 0 = tỉ lệ  0 % 

TN =  câu =  điểm 

TL = câu =  điểm 
	Số  điểm 0.5  = tỉ lệ  5% 

TN= 2 câu = 0.5 điểm 

TL = câu =  điểm 
	Số điểm = tỉ lệ  % 

TN =  câu =  điểm 

TL = câu =  điểm 

	Chủ đề 2 : Địa lý ngành kinh tế
 
	- Sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.
- Thực trạng độ che phủ rừng của nước ta ; vai trò của từng loại rừng.

- Một số ngành công nghiệp trọng điểm
	- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ. 
	Sử dụng bảng số liệu và  biểu đồ kinh tế   Việt Nam.


	

	Số tiết : 9
Tỉ lệ : 35%
Số điểm: 3.5 
	Số  điểm 0,5=  tỉ lệ  5 % 

TN = 2  câu = 0,5  điểm 

TL = 0 câu =  0 điểm 
	Số  điểm  1  = tỉ lệ  10 % 

TN =  4 câu =  1 điểm 

TL =0  câu = 0 điểm 
	Số  điểm 2 =  tỉ lệ  20 % 

TN= 0 câu =  0 điểm 

TL = 1  câu = 2.0  điểm 
	Số điểm  = tỉ lệ  % 

TN =  câu =  điểm 

TL = câu =  điểm 

	Chủ đề 3 : Địa lý vùng kinh tế

 ( TDMNBB, ĐBSH, BTB, DHNTB)
	- Vị trí, giới hạn của một  vùng.
- Các trung tâm kinh tế lớn , các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm ở một vùng.

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội của một vùng.
	- Y nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội một vùng. 

- Thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội một vùng kinh tế .

- Tình hình phát triển các ngành kinh tế của một vùng.
	
	- Giải thích một vấn đề kinh tế- xã hội của một vùng

- Đề xuất giải pháp để giải quyết  một vấn đề  kinh tế- xã hội của một vùng
- Liên hệ thực tế một vấn đề về tự nhiên, dân cư, xã hội của một vùng kinh tế

	Số tiết : 10
Tỉ lệ: 50% 

Số điểm: 5 
	Số  điểm 1,5=   tỉ lệ  15 % 

TN =  6 câu = 1,5   điểm 

TL = 0 câu = 0  điểm 
	Số  điểm 2 =  tỉ lệ  20 % 

TN = 8  câu = 2  điểm 

TL =0  câu =  0 điểm 
	Số  điểm 0 =  tỉ lệ  0% 

TN= câu =  điểm 

TL = câu =  điểm 
	Số điểm   1,5=  tỉ lệ  15 % 

TN =  0 câu = 0 điểm 

TL = 1 câu =  1.5 điểm 

	Tổng số tiết: 23 

Tỉ lệ 100 % Tổng 10 điểm 
	Số  điểm 3 = tỉ lệ  30 % 

TN = 12  câu =  3 điểm 

TL = câu =  điểm 
	Số  điểm 3  =  tỉ lệ 30 % 

TN =  12 câu =  3điểm 

TL  = 0 câu =  0 điểm 
	Số  điểm 2, 5 = tỉ lệ 25 % 

TN= 2 câu = 0,5  điểm 

TL  =  1  câu = 2  điểm 
	Số điểm 1,5 = tỉ lệ  15% 

TN = 0 câu =  0 điểm 

TL = 1câu =  1,5 điểm 


